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1 Huỳnh Thị Phương Lan Lý - CN 0769480890 12A1 KTCN12

2 Phan Thị Hoàng Diễm Ngữ văn 0938084448 12A2

3 Võ Thị Phương Ánh Ngoại ngữ 0797281235 12A3

4 Trần Thy Bảo Ngọc Ngoại ngữ 0768071191 12A4

5 Nguyễn Thị Thùy Linh Ngữ văn 0706882852 12A5

6 Nguyễn Thị Quỳnh Địa lý 0973142190 12A6

7 Trịnh Văn Điệp Toán học 0904897877 12A7

8 Đoàn Thị Ri A Toán học 0974881083 12A8

9 Phạm Thị Hồng Ngọc Ngoại ngữ 0909246227 12A9

10 Đồng Vũ Việt Nhi Ngữ văn 0985888166 12A10

11 Võ Thị Ngọc Lý Lý - CN 0907545245 12A11

12 Phạm Thị Luyến Ngữ văn 0909425345 12A12

13 Lê Văn Tỉnh Toán học 0979458880 12A13

14 Đỗ Thị Thanh Nhàn Ngữ văn 0898486730 12A14

15 Đoàn Ngọc Ánh Toán học 0767616293 12A15

16 Vương Quốc Việt Hóa học 0367593723 11B1

17 Hồng Thị Mỹ Kiều Toán học 0773741402 11B2

18 Tạ Lê Duy Lý - CN 0792735349 11B3

19 Nguyễn Thị Minh Quỳnh Lý - CN 0772737301 11B4 KTCN11

20 Nguyễn Tâm Hiền GDCD 0901427679 11B5

21 Nguyễn Trung Kiên Địa lý 0968563198 11B6

22 Nguyễn Thị Kim Tuyền Hóa học 0934120001 11B7

23 Bùi Ngọc Đức Ngữ văn 0987663046 11B8

24 Cao Minh Khương Toán học 0389948120 11B9

25 Đậu Thị Hoa Địa lý 0938235751 11B10

26 Nguyễn Tuyết Vi Ngoại ngữ 0909140798 11B11

27 Lê Thị Thương Tín Ngoại ngữ 0988315421 11B12

28 Nguyễn Thị Bích Ngọc Lịch sử 0945974006 11B13

29 Cao Thị Lan Ngữ văn 0963566079 11B14

30 Đoàn Thu Minh Khoa Ngoại ngữ 0375800531 11B15

31 Huỳnh Tấn Thành Ngữ văn 0386099595 10C1

32 Nguyễn Thị Kim Thoa Toán học 0908976318 10C2 KTCN10

33 Bùi Thị Thanh Tuyền Ngoại ngữ 0938650411 10C3

34 Vũ Thị Thu Hồng Hóa học 0975408306 10C4

35 Lê Thị Hiền Toán học 0377220583 10C5

36 Nguyễn Thị Thùy Quyên Lý - CN 0988963216 10C6

37 Võ Hoàng Minh Thư Toán học 0778772892 10C7

38 Phạm Vũ Ngọc Duy Hóa học 0772969612 10C8

39 Huỳnh Bá Phước Toán học 0903661435 10C9

40 Nguyễn Thị Lan Hương Địa lý 0369851338 10C10

41 Mai Thị Kim Duyên Ngoại ngữ 0827298898 10C11

42 Phạm Khánh Vinh Hóa học 0356157039 10C12

43 Trần Thị Mộng Tuyền Toán học 0978227185 10C13

44 Nguyễn Phương Hồng Đức Ngữ văn 0909797032 10C14

45 Ngô Thị Vân Địa lý 0972963358 10C15
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